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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUỐC OAI  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Bản án số: 111/2024/HS-ST 

Ngày 31 tháng 12 năm 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Long 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Tạ Văn Thắng  

                                         2. Ông Nguyễn Văn Viên  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu - Thẩm tra viên chính.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quốc Oai tham gia phiên tòa:  

Ông Đàm Văn Dũng - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội đưa ra xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

104/2024/TLST - HS ngày 04 tháng 12 năm 2024; Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 104/2024/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 12 năm 2024; Quyết định hoãn 

phiên toà số 29/2024/QĐST-HPT ngày 24 tháng 12 năm 2024 đối với bị cáo: 

- Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1987; tên gọi khác: không; nơi cư trú: thôn Q, xã 

V, huyện H, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: lao động tự do; văn hóa: 12/12; quốc 

tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Quang T, sinh năm 

1956; con bà Trần Thị H, sinh năm 1959; chồng Lương Văn H, sinh năm 1985; con 

có 02 con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2014; gia đình có 5 chị em bị 

cáo là con thứ 4; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: tại bản án số 177/2012/HSST 

ngày 08/6/2012, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội xử phạt 12 

tháng cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”, bị cáo đã nộp án phí ngày 

08/6/2012; đã chấp hành xong thời gian cải tạo không giam giữ, đã được xóa án tích; 

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại địa phương, 

bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Ngày 12/10/2022, Đội quản lý thị trường số 19, phối 

hợp cùng Công an huyện Quốc Oai và Phòng y tế huyện Quốc Oai kiểm tra đột 

xuất việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hành hóa, dịch vụ do 

Nguyễn Thị Đ làm chủ cơ sở tại Tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, huyện 
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Quốc Oai, thành phố Hà Nội, phát hiện cơ sở của Đ đang có hoạt động sản xuất, 

kinh doanh mỹ phẩm không có Giấy phép kinh doanh và các Giấy tờ chứng minh 

nguồn gốc xuất xứ sản phẩm nên đã tiến hành tạm giữ các sản phẩm, nguyên liệu 

và công cụ, phương tiện sử dụng để sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm gồm: 

* Nguyên liệu: 10 kg dung dịch dựng trong can nhựa màu xanh CAB, trên 

nhãn ghi ngày sản xuất: 17/4/2022, hạn sử dụng: 16/4/2024, nhà sản xuất là Tinci - 

Trung Quốc; 800g dung dịch Belsilk, trên nhãn không ghi ngày sản xuất, hạn sử 

dụng. 400g dung dịch Cocamide DEA, trên nhãn ghi ngày sản xuất 17/12/2020, 

hạn sử dụng: 17/12/2022, số lô: 17122020; 800g dung dịch SLES, ngày sản xuất: 

08/2021, hạn sử dụng: 08/2022; 400g dung dịch tinh dầu sả, trên nhãn ghi ngày 

sản xuất: 05/2022, hạn sử dụng: 05/2024; 200g dung dịch EHGP, trên nhãn 

không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng; 800g dung dịch PQ (1%-5%), trên nhãn 

ghi ngày sản xuất: 22/6/2021, hạn sử dụng: 22/6/2023; 200g dung dịch tinh dầu 

bạc hà, trên nhãn ghi ngày sản xuất: 22/12/2021, hạn sử dụng: 21/12/2023; 500g 

dung dịch Chlorherxidine diglucorendte, trên nhãn không ghi ngày sản xuất, hạn 

sử dụng; 200g bột màu trắng Piroctone olamine, trên nhãn không ghi ngày sản 

xuất, hạn sử dụng; 400g dầu dừa ép lạnh Organic, trên nhãn không ghi đơn vị 

chịu trách nhiệm về sản phẩm, không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng; 100g dung 

dịch hương bưởi hồng Organic, trên nhãn không ghi đơn vị chịu trách nhiệm về 

sản phẩm, không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng; các nguyên liệu dán nhãn ghi 

Công ty TNHH TMDV Lacosme, địa chỉ: 1001 Quang Trung, Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh, trên nhãn không ghi ngày sản xuất hạn sử dụng gồm: 50g 

Cetrimonium cloride, 50g dung dịch Anhy Cloxilitol, 50g Pelvetia, 50g 

Propylene Glycol, 60g dung dịch Cx có xạ hương, 60g Xylytyl Glycoside, 20g 

Zinc Liquid; 03 kg lá sả khô, 11kg quả bồ kết, 6kg vỏ quả bưởi khô; 400g dung 

dịch dựng trong chai nhựa màu trắng, không nhãn mác; 04 kg bột màu vàng nhạt 

không nhãn mác; 100g dung dịch màu vàng đậm đựng trong chai nhựa không 

nhãn mác; 30kg bột Emal 10N có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có 

nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, được Đ mua trên mạng về để sử dụng vào mục 

đích pha chế các sản phẩm dầu gội. 

* Bao bì: 21 thùng vỏ chai nhựa không nắp, nhãn ghi dầu gội thảo dược 

dân gian Thanh Mộc Hương 350gr (244 vỏ chai/thùng); 100 hộp bìa carton, nhãn 

ghi dầu gội thảo dược dân gian Thanh Mộc Hương; 3,8kg vỏ hộp giấy trên nhãn ghi 

Xoang Mũi Thanh Mộc Hương 10ml + 2,7kg vỏ hộp giấy trên nhãn ghi Xịt ngoài da 

hội nách - chân Thanh Mộc Hương 10ml; 4,2kg nhãn mác bằng giấy để dán thân 

chai của sản phẩm Xịt ngoài da hôi nách - chân Thanh Mộc Hương 10m; 4,2kg 

hộp giấy là bao bì ngoài của sản phẩm dầu gội dân gian Thanh Mộc Hương 

350gr; 2,3kg vỏ chai nhựa không nắp màu trắng, không nhãn mác (loại 10ml); 

7,5kg vòi xịt, không nhãn mác; 10 bao vỏ chai nhựa màu trắng trơn không nắp ở 

dưới đáy chai có ghi Thanh Mộc Hương (100 chai/bao) 

* Các máy móc, dụng cụ: 01 máy màng co Yuzhong YZ-THERMAL 

SHRINK PACKING MACHINE có model YZ4020, máy đang hoạt động; 01 

máy trộn, trên động cơ ghi 5IK90GU- CW, made in Japan, máy đang hoạt động; 
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01 máy đo độ PH ADWA kít, trên nhãn ghi made in Europe (Romania); 01 cân tiểu 

li trên nhãn ghi Max.500g d=0,01g; 01 chiếc xoong không nhãn mác. 

* Sản phẩm hàng hóa: 

- 224 hộp Dầu gội thảo dược dân gian Thanh Mộc Hương, loại 350gr/hộp, 

trên nhãn ghi: số XNCB: 74/21/CBMP-HB, số LO: 01/202106, NSX: 

25/10/2021, HSD: 25/10/2021, NPP độc quyền là Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm Thanh Mộc Hương địa chỉ: Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Giá niêm yết 

trên bao bì là 225.000 đồng/hộp.  

- 280 hộp Nước súc miệng Thanh Mộc Hương, loại 500ml/hộp, trên nhãn 

ghi: SCB:200001686/PCBA-HN, TCCS 01: 2020/TMH, LO: 02/2021, NSX: 

20/6/2021, Sản xuất bởi: Công ty CP dược mỹ phẩm Tân Vạn Xuân, địa chỉ: Đồng 

Sẽ, Nhuận Trạch, Lương Sơn, Hòa Bình, NPP độc quyền: Công ty TNHH dược mỹ 

phẩm Thanh Mộc Hương địa chỉ: Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, sản phẩm hợp 

tác giữa Công ty CP Dược mỹ phẩm Tân Vạn Xuân và HTX thuốc nam dân tộc 

Dao, địa chỉ: Yên Sơn, Ba Vì, Hà Nội. Giá niêm yết trên bao bì: 250.000 đồng/hộp.  

- 40 hộp Xịt ngoài da hôi nách - chân, loại 10ml/hộp, trên nhãn ghi: số XNCB: 

3114/18/CBMP-HN, NSX: 10.02.2021, HSD: 10.02.2024, NPP độc quyền: Công ty 

TNHH dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương địa chỉ: Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Sản 

xuất tại: Công ty TNHH TM&SX Tân Lạc Việt, địa chỉ: Geleximco Khu B, Lê Trọng Tấn, 

Hà Đông, Hà Nội. Giá niêm yết trên bao bì: 200.000 đồng/hộp.  

- 10 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ dày Hồng Khối, loại 100g/hộp, 

trên nhãn có ghi: TCCS: 04/2019/DTD, số ĐKSP: 5732/2019/ĐKSP, NPP độc 

quyền sản phẩm: Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương, địa chỉ: 

Tầng 1, số nhà 81 tổ dân phố 1 Đình, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm 

thương nhân sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: Hợp tác xã 

Thuốc nam gia truyền dân tộc Dao, Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba 

Vì, Hà Nội. Giá niêm yết trên bao bì là: 405.000 đồng/hộp.  

- 40 hộp Xoang Mũi Thanh Mộc Hương, loại 10ml/hộp, trên nhân ghi 

TCCS: 01:2019/TMH, số ĐK: 190001294/PCBA-HN, Lô SX: 01/2021, NSX: 

12/11/2021, HSD: 15/06/2024, sản phẩm của: Công ty TNHH Dược mỹ phẩm 

Thanh Mộc Hương, địa chỉ: Tầng 1, số nhà 81 tổ dân phố 1 Đình, phường Đại 

Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, sản xuất tại: Công ty cổ phần dược 

AVAGREEN, địa chỉ: Khu 4B, TT Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam 

Định. Giá bán, Đ khai bán với giá 100.000 đồng/hộp. 

- 10 hộp Dung dịch vệ sinh Organic Mộc Hương, loại 150ml/hộp; trên nhãn 

có ghi: SCB: 37/21/CPMP-HB, LO:01/2021/DDVS, NSX: 15/10/2021, HSD: 

14/10/2023, thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Thanh Mộc Hương, VPĐD: Tầng 1, CT1, KĐT Chức năng Tây Mỗ, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội. Giá bán, Đ khai bán với giá 190.000 đồng/hộp. 

- 53 hộp Dầu gội sạch Chí Chị Tấm, loại 100ml/chai, trên nhãn ghi: 

SCB: 42/18/CPMP-CT, Ngày SX: 150221, Số lô SX: 010519, HD: 150223, 
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thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Thanh 

Mộc Hương, địa chỉ: Tầng 1, số nhà 81 tổ dân phố 1 Đình, phường Đại Mỗ, quận 

Nam Từ Liêm, nhà sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm Phương Nam, trụ sở 

chính, xưởng sản xuất: 300C Nguyễn Thông, phường An Thới, quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ. Giá bán, Đ khai bán với giá 50.000 đồng/hộp. 

Nguyễn Thị Đ khai nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Đ không có 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất mỹ phẩm; không được Công ty dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương ủy quyền, 

hợp tác, thuê gia công, đóng gói các sản phẩm mang nhãn của Công ty Thanh Mộc 

Hương. Tất cả các hàng hóa, nguyên liệu, bao bì, nhãn mác, máy móc, phương tiện... 

được Đ mua trôi nổi trên thị trường nên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ 

chứng mình nguồn gốc, xuất xứ của các hàng hóa, nguyên liệu, bao bì, nhãn mác, máy 

móc, phương tiện, dụng cụ dùng trong sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nêu trên. 

Trong thời gian từ khoảng tháng 5/2022 đến ngày bị kiểm tra 12/10/2022, Đ đã sử 

dụng các máy móc, bao bì, nguyên liệu trên để sản xuất ra 04 sản loại phẩm, rồi dán 

nhãn của Công ty TNHH dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương gồm: 

- 224 hộp Dầu gội thảo dược dân gian Thanh Mộc Hương loại 350gr/hộp; 40 

hộp Xịt ngoài da hôi nách - chân loại 10ml/hộp; 40 hộp Xoang mũi Thanh Mộc 

Hương loại 10m hộp; 280 hộp Nước súc miệng Thanh Mộc Hương loại 500ml hộp. 

Đ nhập 03 sản phẩm trôi nổi trên thị trường về để bán nên không có hoá đơn, 

chứng từ để chứng minh nguồn gốc hàng hóa gồm: 10 hộp Thực phẩm bảo vệ sức 

khoẻ dạ dày Hồng Khôi loại 100g/hộp; 10 hộp Dung dịch vệ sinh Organic Mộc 

Hương loại 150ml/hộp; 53 hộp Dầu gội sạch Chí Chị Tấm loại 100ml/chai. 

Đoàn kiểm tra đã xác định tổng số giá trị số hàng hoá, tang vật vi phạm là 

148.850.000 đồng. Vì vậy, ngày 24/10/2022 Đội quản lý thị trường số 19 đã có 

quyết định chuyển hồ sơ vụ việc kèm theo các nguyên liệu, bao bì, dụng cụ, 

hàng hóa, máy móc đã tạm giữ nêu trên đến Cơ quan CSĐT Công an huyện 

Quốc Oai để điều tra, xác minh theo thẩm quyền.  

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai đã 

tiến hành xác minh, giám định tài liệu cũng như thành phần hóa học, định giá tài 

sản đối với của các sản phẩm đã thu giữ của Đ: 

* Kết quả điều tra, xác minh tại Công ty TNHH Thanh Mộc Hương: 

+ Công ty TNHH Dược phẩm Thanh Mộc Hương đã xác định 10 hộp 

Dung dịch vệ sinh Organic Mộc Hương, loại 150ml/hộp và 10 hộp Thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe Dạ dày Hồng Khối, loại 100g hộp là hàng thật của Công ty 

TNHH Thanh Mộc Hương. 

+ 53 hộp Dầu gội sạch Chí Chị Tấm, loại 100ml/chai: Đối với loại sản 

phẩm này được Công ty Thanh Mộc Hương công bố ngày 05/12/2018 được Sở y 

tế Thành phố Cần Thơ tiếp nhận, theo số công bố: 142/18/CBMP-CT; Ngày 

03/11/2020 Sở y tế Cần Thơ có Quyết định số 3217/QĐ-SYT “Về việc thu hồi 

Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm” Lý do thu hồi: Công ty thu hồi 
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tự nguyện do thay đổi tên nhà sản xuất (không thay đổi địa chỉ nhà sản xuất).  

Công ty Thanh Mộc Hương khẳng định số sản phẩm trên không phải là hàng 

công ty Thanh Mộc Hương, số hàng hóa trên là hàng hóa giả mạo nhãn hàng 

hóa, bao bì hàng hóa của công ty. Ngày 10/09/2024 Cơ quan CSĐT Công an 

huyện Quốc Oai, có yêu cầu số 2887/YC-CQĐT, gửi Công ty sản xuất TNHH 

Dược phẩm Phương Nam. Ngày 17/09/2024 Công ty CP Dược phẩm Phương 

Nam có Công văn số 35/CV-PN trả lời yều cầu của cơ quan CSĐT hiện nay 

Công ty không còn lưu trữ, nhãn mác và sản phẩm lưu mẫu cho sản phẩm này. 

+ 224 hộp Dầu gội thảo dược dân gian Thanh Mộc Hương, loại 

350gr/hộp: Công ty TNHH Thanh Mộc Hương xác nhận số: 224 hộp Dầu gội  

này là hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa của Công ty TNHH Dược 

phẩm Thanh Mộc Hương. 

+ 280 hộp Nước súc miệng Thanh Mộc Hương, loại 500ml/hộp: là hàng 

giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa của Công ty TNHH Dược phẩm 

Thanh Mộc Hương. 

+ 40 hộp Xịt ngoài da hôi nách - chân, loại 10ml/hộp, NSX: 10.02.2021, 

HSD: 10.02.2024. Đại diện công ty xác nhận về kích thước bao bì, tên gọi sản 

phẩm các thông tin trên nhãn, mã vạch, biểu tượng trên bao bì nhãn sản phẩm 

là trùng khớp với sản phẩm do công ty TNHH dược mỹ phẩm Thanh Mộc 

Hương. Sản phẩm này công ty đã dừng phân phối trên thị trường từ tháng 

12/2020 (Theo thông báo Số: 122020/TB ngày 01/12/2020 đến nay đã có sản 

phẩm thay thế, tên sản phẩm: Khử mùi dược liệu Mộc Hương Garden. Tuy 

nhiên trên bao bì sản phẩm hàng hóa do Đội QLTT Số 19 tạm giữ  vẫn thể hiện: 

NSX:10.02.2021, HSD:10.02.2024. Lô hàng Xịt ngoài da hôi nách - chân, loại 

10ml/hộp do Đội QLTT Số 19 tạm giữ của Nguyễn Thị Đ, địa chỉ: TDP Du Nghệ, 

TT Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội đều không phải là hàng của Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương. Số hàng hóa trên là hàng giả mạo nhãn hàng 

hóa, bao bì hàng hóa của Công ty TNHH Dược phẩm Thanh Mộc Hương. 

+ 40 hộp Xoang Mũi Thanh Mộc Hương, loại 10ml/hộp, trên nhãn ghi lô 

SX: 01/2021, NSX: 12/11/2021, HSD: 15/06/2024: Đại diện công ty xác nhận 

về kích thước bao bì, tên gọi sản phẩm các thông tin trên nhãn, mã vạch, biểu 

tượng trên bao bì nhãn sản phẩm là trùng khớp với sản phẩm do công ty TNHH 

dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương. Sản phẩm này công ty đã dừng phân phối 

trên thị trường từ tháng 12/2020 đến nay đã có sản phẩm thay thế, tên sản 

phẩm: Xịt mũi, họng -Va Dr. Hương. Tuy nhiên trên bao bì sản phẩm hàng hóa 

do Đội QLTT Số 19 tạm giữ  vẫn thể hiện Lô SX: 01/2021,NSX:12/11/2021, 

HSD:15/06/2024. Số hàng hóa trên là hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì 

hàng hóa của Công ty TNHH Dược phẩm Thanh Mộc Hương. 

* Kết quả xác minh tại Sở Y tế Hà Nội: 

Ngày 27/02/2024 Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành công văn số 

782/SYT-KHTC phúc đáp Công văn số 116/CV-CQCSĐT ngày 16/2/2023 của 

Cơ quan CSĐT như sau:  
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(1) Đối với sản phẩm Dung dịch mũi xoang Thanh Mộc Hương, Nước súc 

miệng Thanh Mộc Hương được công ty TNHH Dược mỹ phẩm Thanh Mộc 

Hương công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A trên hệ thống dịch 

vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế của Bộ y tế 

(https://dmec.moh.gov.vn), cụ thể: 

- Ngày 30/9/2020, Sở Y tế cấp phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp 

dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A (Phiếu tiếp nhận số 200001686/PCBA-
HN kèm theo) đối với sản phẩm Nước súc miệng Thanh Mộc Hương do Công ty 

TNHH Dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương đứng tên công bố. 

- Ngày 22/10/2020, Sở Y tế cấp phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp 

dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A (Phiếu tiếp nhận số 200001858/PCBA-
HN kèm theo) đối với sản phẩm Dung dịch xoang mũi Thanh Mộc Hương do 

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương đứng tên công bố. 

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế loại A được Công 

ty TNHH Dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương nộp trực tuyến, công khai tại hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến quản lý trang thiết bị y tế của Bộ Y tế. Vì vậy, để 

biết rõ chi tiết các thông tin liên quan đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công 

an huyện Quốc Oai truy cập trang web https://dmec.moh.gov.vn để tra cứu. 

Điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế được quy định cụ thể tại 

Điều 22 và các điều khoản liên quan tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. 

(2) Đối với sản phẩm Xịt ngoài da hôi nách, chân hiệu Thanh Mộc Hương: 

- Sở Y tế Hà Nội cấp số tiếp nhận Phiếu công bố: 3114/18/CBMP-HN 

ngày 30/7/2018 (Phiếu tiếp nhận công bố kèm theo) cho sản phẩm mỹ phẩm 

“Xịt hôi nách, hôi chân” do Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tân Lạc 

Việt sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường. 

Theo quy định về quản lý về mỹ phẩm: Tại khoản 1, Điều 3, Thông tư số 

06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, 

quy định: “1. Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra 

thị trưởng chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và 
phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm.” 

* Kết quả xác minh tại Sở Y tế tỉnh Hòa Bình: 

- Ngày 28/02/2023, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình ban hành công văn số 782/SYT-

KHTC nội dung: Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã cấp Số tiếp nhận phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, Số tiếp nhận phiếu công bố: 74/21/CBMP-

HB; Ngày cấp: 30/09/2021, Nhãn hàng: Thanh Mộc Hương, Tên sản phẩm: Dầu 

gội thảo dược dân gian. Sản xuất và đóng gói tại Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm 

Tân Vạn Xuân (Địa chỉ: Xóm Đồng sẽ, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh 

Hòa Bình). Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương (Địa chỉ: Tầng 1, số nhà 81 Tổ dân phố 1 

Đình, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội). 

https://dmec.moh.gov.vn/
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* Kết quả xác minh tại Sở Y tế thành phố Cần Thơ:  

Ngày 16/9/2024 Sở Y tế thành phố Cần Thơ ban hành công văn số 

4098/SYT-NVD nội dung: 

STT Tên sản phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm 
Ngày cấp 

01 Dầu gội sạch chí Chị Tấm 142/18/CBMP-CT 5/12/2018 

- Công ty sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam (địa chỉ: 

300C Nguyễn Thông, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ). Công ty chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Thanh Mộc Hương (địa chỉ: tầng 1, số nhà 81 Tổ dân phố 1 Đình, phường 

Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội). 

- Ngày 03/11/2020, Sở Y tế có Quyết định số 3217/QĐ-SYT thu hồi Phiếu  

tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với sản phẩm Dầu gội sạch chí Chị Tấm 

nêu trên, lý do thay đổi tên nhà sản xuất (không thay đổi địa chỉ nhà sản xuất): 

- Tên cũ: Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam; 

- Tên sau thay đổi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Phương Nam. 

Theo khoản 4, Điều 52 của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 

của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm: Các sản phẩm mỹ phẩm đã đưa ra lưu 

thông trong thời gian giấy phép còn hiệu lực, nếu đáp ứng yêu cầu về an toàn sản 

phẩm mỹ phẩm theo quy định thì được tiếp tục lưu thông trên thị trường đến hết 

hạn dùng của sản phẩm. Sản phẩm Dầu gội sạch chí Chị Tấm có ngày sản xuất 

trước ngày 03/11/2020 thì được phép lưu thông trên thị trường đến hết hạn dùng, 

ngày sản xuất sau ngày 03/11/2020 thì không được phép lưu thông trên thị trường. 

* Kết quả trưng cầu giám định: 

- Ngày 27/12/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội 

có Bản kết luận giám định số 8642/KLGĐ - PC09, kết luận: 

(1) Các chi tiết in trến 349 vỏ hộp dầu gội đầu thảo dược dân gian Thanh 

Mộc Hương cần giám định (ký hiệu A1, A2) với các chi tiết in tương ứng trên 

05 vỏ hộp mẫu so sánh (dầu gội đầu thảo dược dân gian Thanh Mộc Hương) 

(ký hiệu M1, M2) - vỏ hộp dầu gội đầu dân gian thảo dược dân gian Thanh 

Mộc Hương) không được in ra từ cùng một biểu mẫu. 

(2) Các chi tiết in trên 280 vỏ hộp nước súc miệng Thanh Mộc Hương 

mẫu cần giám định (ký hiệu A3) với các chi tiết in tương ứng trên 05 vỏ hộp 

mẫu so sánh (nước sức miệng Thanh Mộc Hương - ký hiệu M3) không được in 

ra từ cùng một biểu mẫu. 

(3) Các chi tiết in trên 504 tem hologram “Thanh Mộc Hương” dán trên 

504 vỏ hộp mẫu cần giám định (ký hiệu A1, A3) với các chi tiết in tương ứng 

trên 10 tem hologram “Thanh Mộc Hương” dán trên 10 vỏ hộp mẫu so 



 

 

8 

sánh (ký hiệu MI, M3) không được in ra từ cùng một biểu mẫu. 

(4) Không đủ cơ sở kết luận các chi tiết in trên 504 tem cào dán trên 504 

vỏ họp mẫu cần giảm định (ký hiệu Al, A3) với các chi tiết tương ứng trên 10 

tem cào dán trên 10 vỏ hộp mẫu so sánh (ký hiệu M1, M3) có được in ra từ cùng 

một biểu mẫu hay không. 

- Ngày 06/2/2023, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an có kết luận giám 

định số 103/KLGĐ-C09, kết luận: 

(1) 224 hộp sản phẩm ghi nhãn hiệu Dầu gội đầu thảo dược dân gian Thanh 

Mộc Hương gửi giám định không cùng loại với 05 hộp dầu gội thảo dược dân gian 

Thanh Mộc Hương do công ty cổ phần dược phẩm Thanh Mộc Hương cung cấp. 

(2) 280 hộp sản phẩm ghi nhãn hiệu Nước xúc miệng Thanh Mộc Hương 

gửi giám định không cùng loại với 05 hộp Nước xúc miệng Thanh Mộc Hương 

do công ty cổ phần dược phẩm Thanh Mộc Hương cung cấp. 

Đối với 02 sản phẩm gồm: Xịt xoang mũi họng và trị hôi nách hôi chân. 

Hiện nay Công ty Thanh Mộc Hương đã dừng sản xuất và có thông báo việc 

dừng sản xuất nên không có mẫu sản phẩm để tiến hành giám định nên không có 

căn cứ giám định số nhãn mác và thành phần của 02 mẫu sản phẩm. 

* Kết quả định giá tài sản: 

- Ngày 05/08/2024, Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng Hình sự 

UBND huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội có Kết luận định giá định giá tài sản số: 

42/KL-HĐĐGTS, với 04 sản phẩm trên cụ thể như sau: 

(1) 224 hộp Dầu gội thảo dược dân gian Thanh Mộc Hương, loại 

350gr/hộp..... Giá niêm yết trên bao bì là 225.000 đồng/hộp. Tại thời điểm tháng 

10/2022 giá trị là: 50.400.000 đồng. 

(2) 280 hộp Nước súc miệng Thanh Mộc Hương, loại 500ml/hộp....Giá 

niêm yết trên bao bì: 250.000 đồng/hộp. Tại thời điểm tháng 10/2022 giá trị là: 

70.000.000 đồng. 

(3) 40 hộp Xịt ngoài da hôi nách - chân, loại 10ml/hộp.... Giá niêm yết 

trên bao bì: 200.000 đồng/hộp. Tại thời điểm tháng 10/2022 giá trị là: 8.000.000 đồng. 

(4) 40 hộp Xoang Mũi Thanh Mộc Hương, loại 10ml/hộp... Tại thời điểm 

tháng 10/2022 giá trị là: 6.400.000 đồng. 

- Ngày 15/11/2024 Hội đồng định giá tài sản trong TTHS UBND huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội, có Kết luận định giá định giá tài sản số: 57/KL-

HĐĐGTS, đối với 53 Dầu gội sạch Chí Chị Tấm là: 53 hộp x 250.000 đồng 

=13.250.000đồng. Tổng giá trị tài sản trên là: 13.250.000 đồng. 

Như vậy, căn cứ kết quả giám định, kết quả điều tra, xác minh tại Công ty 

TNHH Dược phẩm Thanh Mộc Hương; Sở Y tế thành phố Hà Nội; Sở Y tế tỉnh 

Hòa Bình; Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã xác định được Nguyễn Thị Đ có 

hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả với số lượng: 224 hộp Dầu gội thảo dược 



 

 

9 

dân gian Thanh Mộc Hương, loại 350gr/hộp; 280 hộp Nước súc miệng Thanh 

Mộc Hương, loại 500ml/hộp; 40 hộp Xịt ngoài da hôi nách - chân, loại 

10ml/hộp; 40 hộp Xoang Mũi Thanh Mộc Hương, loại 10ml/hộp; 53 hộp Dầu 

gội sạch Chí Chị Tấm, loại 100ml/chai, hàng giả tương đương với số lượng của 

hàng thật tổng trị giá  148.050.000 đồng. 

Sau khi sản xuất ra hàng giả, Đ đăng thông tin của các sản phẩm lên mạng 

xã hội Facebook để quảng cáo và bán hàng (không nhớ thời gian đăng thông tin) 

thì được người nam giới tên Tuấn ở Thành phố Hồ Chí Minh đặt hàng: 224 hộp 

dầu gội thảo dược dân gian Thanh Mộc Hương loại 350gr; 40 hộp xịt ngoài da hôi 

nách - chân, loại 10ml/hộp; 40 hộp xoang mũi Thanh Mộc Hương loại 10ml/hộp; 

280 hộp nước súc miệng Thanh Mộc Hương loại 500ml; 10 hộp thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe dạ dày Hồng Khôi loại 100gr/hộp; 10 hộp dung dịch vệ sinh Organic 

Mộc Hương loại 150ml/hộp; 53 hộp dầu gội sạch Chí Chị Tấm loại 100ml/chai, 

nhưng chưa đến ngày giao hàng, Tuấn chưa trả tiền, thì bị kiểm tra hành chính, 

thu giữ toàn bộ hàng hóa, máy móc, nguyên liệu sản xuất như nêu trên. Ngoài ra, 

Đ chưa bán được sản phẩm nào cho ai nên chưa được hưởng lợi. 

* Về xử lý vật chứng: Đối với các vật chứng đã tạm giữ của Nguyễn Thị Đ 

gồm các sản phẩm, hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, dụng cụ, bao bì dùng trong 

sản xuất, buôn bán hàng giả cần chuyển đến Cơ quan Thi hành án dân sự huyện 

Quốc Oai để bảo quản, giải quyết trong giai đoạn xét xử vụ án.  

* Quá trình điều tra vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Đ đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp 

với biên bản kiểm tra hành chính; vật chứng thu giữ; Kết luận giám định, kết 

luận định giá tài sản và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được trong quá 

trình điều tra vụ án.  

* Cáo trạng số: 106/CT-VKSQO ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo về tội “Sản 

xuất, buôn bán hàng giả” theo điểm a khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015; 

Kiểm sát viên - Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm vụ án và đưa ra 

những chứng cứ, lý lẽ kết luận: Giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội “Sản 

xuất, buôn bán hàng giả” theo điểm a khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.  

Đề nghị về hình phạt: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 192; điểm s, khoản 1 

Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đề nghị Hội đồng xét xử, xử phạt bị 

cáo mức án từ 24 tháng tù đến 28 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ sung với bị cáo. 

- Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu và tiêu hủy: toàn bộ tang vật đã thu giữ theo nội 

dung Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 27/2025/THA ngày 17 tháng 12 năm 

2024 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa luận 
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tội, bị cáo đồng ý với tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố không có tranh luận gì. 

Trong lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo được cải tạo tại địa phương để có điều kiện chăm sóc con nhỏ. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa. Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo và người làm chứng. 

NHẬN ĐỊNH HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Quá trình điều 

tra, truy tố liên quan đến việc giải quyết vụ án (Về hành vi, các quyết định tố 

tụng), Điều tra viên, Kiểm sát viên đã tiến hành đúng các quy định của Bộ Luật tố 

tụng hình sự năm 2015. 

[2] Về hành vi và tội danh của bị cáo: Xét thấy lời khai của bị cáo tại 

phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và nội 

dung bản cáo trạng đã truy tố, biên bản kiểm tra hành chính, vật chứng thu giữ, 

kết luận giám định, kết luận định giá tài sản cùng các chứng cứ, tài liệu có trong 

hồ sơ vụ án là phù hợp với nội dung truy tố của bản cáo trạng. Hội đồng xét xử 

có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ khoảng tháng 5/2022 đến ngày 

12/10/2022, tại Tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành 

phố Hà Nội, Nguyễn Thị Đ đã có hành vi mua nguyên liệu, bao bì, máy móc... 

để sản xuất, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa, thành 

phần sản phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm Thanh Mộc Hương địa chỉ: 

Tầng 1, số nhà 81 tổ dân phố 1 Đình, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm gồm: 

224 hộp Dầu gội thảo dược dân gian Thanh Mộc Hương, loại 350gr/hộp; 280 

hộp Nước súc miệng Thanh Mộc Hương, loại 500ml/hộp; 40 hộp Xịt ngoài da 

hôi nách - chân, loại 10ml/hộp; 40 hộp Xoang Mũi Thanh Mộc Hương, loại 

10ml/hộp; 53 hộp Dầu gội sạch Chí Chị Tấm, loại 100ml/chai; hàng giả tương 

đương số lượng của hàng thật có tổng trị giá là 148.050.000 đồng. Do đó bị phải 

chịu trách nhiệm hình sự về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả theo điểm a 

khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015. Như vậy, Cáo trạng Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Quốc Oai truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng như 

trên có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Về tính chất, mức độ phạm tội và năng lực chịu trách nhiệm hình sự: 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì không chỉ xâm phạm trật tự quản lý 

kinh tế, cụ thể là trật tự của nền sản xuất hàng hóa, làm mất ổn định của thị trường, mà 

còn xâm hại đến tài chính, chất lượng, công năng sử dụng sản phẩm của người tiêu 

dùng và thiệt hại về kinh tế cho các doanh nghiệp có đăng ký bảo hộ, thương hiệu kinh 

doanh hợp pháp. Bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và nhận thức được 

hành vi và hậu quả của việc sản xuất, buôn bán hàng giả là vi phạm pháp luật, song do 

tư lợi đã coi thường pháp luật vẫn cố ý phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an 

xã hội do đó cần phải có hình phạt nghiêm khắc áp dụng đối với hành vi phạm tội của 

bị cáo mới có đủ tác dụng cải tạo, giáo dục thành người có ích cho xã hội và phòng 

ngừa làm gương cho người khác biết tôn trọng pháp luật. 
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[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:  

Bị cáo không có các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.  

Về nhân thân: ngày 08/6/2012, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”, 

bị cáo đã nộp án phí ngày 08/6/2012; đã chấp hành xong thời gian cải tạo không 

giam giữ; 

Khi xem xét, quyết định mức hình phạt đối với bị cáo: Hội đồng xét xử xét 

thái độ của bị cáo tại phiên tòa thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải với hành vi 

phạm tội của mình, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bị cáo là lao động chính một 

mình nuôi hai con còn nhỏ, đang sống ly thân với chồng. Do đó cần thiết áp dụng 

điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 để giảm nhẹ một phần 

trách nhiệm hình sự cho bị cáo.  

[5] Về hình phạt chính: Hội đồng xét xử xét đến nhân thân, các tình 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mức độ và hành vi phạm tội 

của bị cáo để từ đó có hình phạt tương xứng, cụ thể: Bị cáo phạm tội nghiêm 

trọng nhưng tính chất giản đơn, hoạt động đơn lẻ, không có tổ chức và không 

mang tính chất chuyên nghiệp. Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội do cuộc 

sống khó khăn, số tiền thu lời không lớn. Đánh giá chung trong toàn bộ vụ án thì 

số lượng, giá trị hàng giả tương đương với hàng thật mà bị cáo sản xuất không 

lớn, đã kịp thời bị phát hiện, thu giữ nên phần đa chưa được bán ra thị trường và 

người tiêu dùng. Ngoài ra, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 

1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, việc không cách 

ly khỏi xã hội cũng không ảnh hưởng đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm 

nên cho bị cáo mức hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo cũng đủ răn đe, giáo dục, 

đồng thời thể hiện sự khoan hồng của Pháp luật. 

Về hình phạt bổ sung: không. 

[6] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; khoản 

2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

* Tịch thu và tiêu hủy: toàn bộ tang vật đã thu giữ theo nội dung Biên bản 

giao nhận vật chứng, tài sản số 27/2025/THA ngày 17 tháng 12 năm 2024 tại Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. 

 [7] Về các vấn đề khác:  

- Về nguồn gốc các nguyên liệu, dung dịch, chất bột, máy móc, dụng cụ, 

bao bì và các sản phẩm là giả: Nguyễn Thị Đ khai mua về nhằm mục đích sản 

xuất và buôn bán hàng giả, Đ đặt mua trên mạng xã hội, không nhớ mua của ai, ở 

đâu nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai không có căn cứ để điều tra, 

xác minh là phù hợp với quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem 

xét giải quyết. 

- Đối với người nam giới tên Tuấn ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt 

mua các loại hàng giả do Đ tự sản xuất ra và các loại hàng giả do Đ nhập về 
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để bán, nhưng Đ chưa kịp bán cho Tuấn thì bị bắt giữ. Đ liên lạc với Tuấn qua 

mạng xã hội và chưa gặp Tuấn bao giờ nên không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể của 

Tuấn. Vì vậy, Cơ quan CSĐT không đủ căn cứ để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ 

hành vi của đối tượng tên Tuấn là phù hợp với quy định của pháp luật nên Hội 

đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

[8] Đề nghị của Kiểm sát viên - Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về Điều 

luật áp dụng, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, phần xử lý vật chứng là có căn cứ. 

Về hình phạt chính áp dụng hình phạt tù giam đối với bị cáo có phần nghiêm khắc.  

 [9] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 

và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các căn cứ, nhận định của Hội đồng xét xử; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 192; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

65 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Đ 30 (ba mươi) tháng tù 

về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử 

thách 60 (sáu mươi) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của Bản án. 

Trong trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện quy định 

của pháp luật về thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.Trường hợp thực 

hiện hành vi phạm tội mới thì Toà án buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản 

án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1, Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 

2015; điểm a, khoản 2, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.  

Tịch thu và tiêu hủy:  

- 01 (một) thùng cattong được dán niêm phong và đóng dấu đỏ của Công an 

huyện Quốc Oai, theo biên bản niêm phong thì bên trong có chứa các hộp thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe dạ dày Hồng Khôi loại 100g và các hộp xoang mũi Thanh 

Mộc Hương loại 10ml; 

- 01 (một) can nhựa màu xanh CAB, nhà sản xuất Tinci – Trung Quốc được 

dán niêm phong ở nắp bình; 

- 01 (một) thùng cattong được dán niêm phong có dấu đỏ của đội quản lý thị 

trường, theo biên bản niêm phong thì bên trong chứa các nguyên liệu, dung 

dịch được kí hiệu từ M1 đến M21; 
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- 01 (một) bao tải được dán niêm phong, theo biên bản niêm phong thì bên 

trong chứa lá sả khô; 

- 01 (một) bao tải được dán niêm phong bên ngoài, theo biên bản niêm 

phong thì bên trong chứa quả bồ kết; 

- 01 (một) bao tải được dán niêm phong, theo biên bản niêm phong thì bên 

trong chứa vỏ quả bưởi khô; 

- 02 (hai) bao tải giấy được dán giấy niêm phong có dấu tròn đỏ của đội 

quản lý thị trường, theo như biên bản niêm phong thì bên trong chứa bột Emal 

10N được dán niêm phong; 

- 21 (hai mốt) thùng cattong được niêm phong dán kín có đóng dấu đỏ của đội 

quản lý thị trường, theo như biên bản niêm phong thì bên trong chứa vỏ chai nhựa 

không nắp có nhãn ghi dầu gội thảo dược dân gian Thanh Mộc Hương; 

- 01 (một) túi nilong được dán niêm phong có đóng dấu đỏ của đội quản lý 

thị trường, theo như biên bản niêm phong thì bên trong chứa vỏ chai nhựa không 

nắp màu trắng, không nhãn mác loại 10ml; 

- 100 (một trăm) bìa hộp bìa cattong có nhãn ghi dầu gội thảo dược dân 

gian Thanh Mộc Hương; 

- 01 (một) túi nilong được dán niêm phong có đóng dấu đỏ của đội quản lý 

thị trường, theo như biên bản niêm phong thì bên trong chứa vỏ hộp giấy trên 

nhãn ghi Xoang mũi Thanh Mộc Hương loại 10ml; 

- 01 (một) túi nilong được dán niêm phong có đóng dấu đỏ của đội quản lý 

thị trường, theo như biên bản niêm phong  thì bên trong chứa vỏ hộp giấy trên 

nhãn ghi Xịt ngoài da hôi nách – chân Thanh Mộc Hương; 

- 01 (một) túi nilong được dán niêm phong có đóng dấu đỏ của đội quản lý 

thị trường, theo như biên bản niêm phong thì bên trong chứa nhãn mác bằng giấy 

để dán thân chai của sản phẩm Xịt ngoài da hôi – nách chân Thanh Mộc Hương; 

- 01 (một) thùng cattong được dán niêm phong có đóng dấu đỏ của đội quản 

lý thị trường, theo như biên bản niêm phong thì bên trong chứa các hộp giấy là 

bao bì của sản phẩm dầu gội dân gian Thanh Mộc Hương; 

- 10 (mười) túi nilong được dán niêm phong có đóng dấu đỏ của đội quản lý 

thị trường, theo như biên bản niêm phong thì bên trong chứa vỏ chai nhựa màu 

trắng trơn không nắp ở dưới đáy chai có ghi Thanh Mộc Hương; 

- 01 (một) thùng cattong được dán niêm phong có đóng dấu đỏ của đội quản lý thị 

trường, theo như biên bản niêm phong thì bên trong chứa đầu vòi xịt, không nhãn mác; 

- 04 (bốn) thùng cattong được dán niêm, theo như biên bản niêm phong  bên 

trong chứa nước súc miệng nhãn Thanh Mộc Hương loại 500ml; 

- 02 (hai) thùng cattong được dán niêm phong, theo như biên bản niêm phong 

thì bên trong chứa dầu gội thảo dược dân gian Thanh Mộc Hương loại 350gr; 

- 01 (một) thùng cattong được dán niêm phong có đóng dấu đỏ của đội 
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quản lý thị trường, theo như biên bản niêm phong thì bên trong chứa các hộp dầu 

gội sạch Chí chị Tấm loại 100ml; 

- 01 (một) thùng cattong được dán niêm phong có đóng dấu đỏ của đội quản 

lý thị trường, theo như biên bản niêm phong thì bên trong chứa chai Xịt ngoài da 

hôi nách – chân Thanh Mộc Hương; 

- 01 (một) máy màng co Yuzhong YZ – THERMAL SHRINK PACKING 

MACHINE cũ đã qua sử dụng; 

- 01 (một) máy trộn 51K90GU-CW, made in Japan, cũ đã qua sử dụng; 

- 01 (một) máy đo độ PH, trên nhãn ghi made in Europe (Romania), được 

dán niêm phong, cũ đã qua sử dụng; 

- 01 (một) cân tiểu li, được dán niêm phong, cũ đã qua sử dụng; 

- 01 (một) xoong nấu (có vung đậy), được dán niêm phong tại nắp vung, cũ 

đã qua sử dụng, bị hoen gỉ nhiều chỗ; 

- 01 (một) thùng cattong được dán niêm phong có đóng dấu đỏ của đội 

quản lý thị trường, theo như biên bản niêm phong thì bên trong chứa các hộp 

dung dịch vệ sinh Organic Mộc Hương loại 150ml; 

(theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 27/2025/THA ngày 17 tháng 

12 năm 2024 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội). 

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Luật phí và lệ 

phí số: 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; Điều 23, Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án; 

Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2015, bị cáo có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2024./. 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; 

- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Quốc Oai; 

- Công an huyện Quốc Oai; 

- Chi cục THA dân sự huyện Quốc Oai; 

- UBND xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

Nguyễn Ngọc Long 

 


